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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /         /QĐ- TCĐNCN-HN)

ngày      tháng       năm      của Hiệu trưởng trường CĐN Công Nghiệp Hà Nội)

Tên ngành, nghề: Cơ điện tử
Mã ngành, nghề: 6520263
Trình độ đào tạo: Cao đẳng 
Hình thức đào tạo: Chính quy tập chung
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp phổ thông trung học (hoặc tương đương).

Thời gian đào tạo: 36 tháng

1.1. Mục tiêu chung:
1.1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Trình bày được nguyên lý hoạt động các phần tử có trong hệ thống cơ điện tử.

- Phân tích được quy trình vận hành của dây chuyền sản xuất, hệ thống cơ điện tử.

- Mô tả được rõ các yêu cầu kỹ thuật trong quy trình vận hành hệ thống cơ điện tử.

- Trình bày được quy trình công nghệ tạo ra sản phẩm trên hệ thống cơ điện tử.

- Trình bày được công dụng, cấu tạo, phạm vi sử dụng và đặc tính kỹ thuật của các thiết bị có trong hệ thống cơ điện tử.

- Trình bày được quy trình lắp đặt các thiết bị trong hệ thống cơ điện tử.

- Phân tích được nguyên nhân xảy ra các sự cố thường gặp trong hệ thống cơ điện tử về phần mềm điều khiển, thiết bị điều khiển và cảm biến.

- Trình bày được quy trình công nghệ tạo ra sản phẩm trên hệ thống cơ điện tử.

- Trình bày được các phương án viết báo cáo kết quả công việc.

- Có khả năng tiếp thu và chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực cơ điện tử.
- Đào tạo, bồi dưỡng được về kiến thức, kỹ năng nghề cho thợ bậc thấp hơn;
- Tuân thủ các qui định và chỉ dẫn kỹ thuật , an toàn trong học tập , hành nghề.

- Có nhu cầu và phương pháp tự phát triển kiến thức , kỹ năng chuyên môn.
1.1.2. Chính trị,  đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Có nhận thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ chí Minh.

- Khiêm tốn, giản dị, lối sống trong sạch ,lành mạnh luôn chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước;

- Có đủ sức khỏe sẵn sàng tham gia quân đội. 
1.2. Mục tiêu cụ thể:
1.2.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

-Kiến thức:

+ Trình bày được các vấn đề về đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

+ Trình bày được các tiêu chuẩn 5S và Kaizen tại nơi làm việc.

+ Giải thích được các ký hiệu về dung sai hình học, độ nhám trong bản vẽ.

+ Trình bày được công dụng, cấu tạo, phạm vi sử dụng và đặc tính kỹ thuật của các thiết bị có trong hệ thống cơ điện tử.

+ Giải thích được các ký hiệu trong sơ đồ lắp  ráp hệ thống cơ điện tử.

+ Trình bày được các phương pháp khắc phục sai lệch vị trí trong quá trình lắp đặt hệ thống cơ điện tử.

+ Liệt kê được các ngôn ngữ lập trình điều khiển thông dụng cho hệ thống cơ điện tử.

+ Trình bày được cấu trúc của câu lệnh lập trình điều khiển. 

+ Phân tích được nguyên nhân xảy ra các sự cố thường gặp trong hệ thống cơ điện tử về phần mềm điều khiển, thiết bị điều khiển và cảm biến.

+Trình bày được quy trình công nghệ tạo ra sản phẩm trên hệ thống cơ điện tử.

+ Xây dựng tiến độ thời gian hoàn thành công việc.

+ Liệt kê được các vật tư, nguyên vật liệu cần có phục vụ quá trình thiết kế, chế tạo và lắp ráp hệ thống cơ điện tử.

+ Trình bày được các phương án viết báo cáo kết quả công việc
- Kỹ năng:

+ Áp dụng được các tiêu chuẩn 5S và Kaizen tại nơi làm việc.
+ Áp dụng và duy trì vệ sinh công nghiệp, vệ sinh thực phẩm và các biện pháp an toàn lao động tại nơi làm việc.

+ Vận hành đúng qui trình các thiết bị, máy móc trong dây chuyền sản xuất.

+ Xác định được quy trình công nghệ gia công đối với một số chi tiết đơn giản.

 + Lựa chọn được các loại dụng cụ: dụng cụ cắt, dụng cụ đo kiểm, đồ gá và các trang bị công nghệ phụ vụ việc gia công cắt gọt.

+ Kiểm tra được sản phẩm khi gia công trên máy công cụ.

+  Xử lý được các sự cố gặp phải khi vận hành, gia công chi tiết.

+ Lập trình gia công được chi tiết trêm máy CNC theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

+ Lựa chọn và sử dụng được các thiết bị thủy lực, khí nén có trong hệ thống. 

+ Khắc phục nhanh những sai hỏng thường xảy ra trong quá trình lắp đặt. 

+ Thiết lập được sơ đồ thuật toán điều khiển trực quan, dễ hiểu. 

+ Xử lý các lỗi thường gặp trong quá trình lập trình điều khiển, nạp chương trình và chạy thử chương trình.

+ Bảo trì, sửa chữa hệ thống bôi trơn, làm mát, hệ thống truyền động cơ khí, hệ thống thủy lực, hệ thống khí nén.

+ Kiểm tra, vận hành và ban giao sản phẩm sau quá trình bảo trì, bảo dưỡng.

+ Đánh giá, so sánh hệ thống trước và sau khi nâng cấp.

+ Hướng dẫn vận hành hệ thống sau khi nâng cấp.

- Mức độ tự chủ, chịu trách nhiệm:

+ Có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, giải quyết các tình huống phức tạp trong thực tế sản xuất, kinh doanh, có tác phong công nghiệp, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, quy phạm và kỷ luật lao động.

+ Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm.

+ Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.

+ Hướng dẫn tối thiểu, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ xác định.

+ Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm 

+ Sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm cho mình và cho người khác hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

1.2.2. Chính trị,  đạo đức; Thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức:
+ Có nhận thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ chí Minh. Hiến pháp, Pháp luật của nhà nước.
+ Có lập trường quan điểm của giai cấp công nhân, biết thừa kế và phát huy truyền thống tốt đẹp và bản sắc văn hóa dân tộc. 

+ Khiêm tốn , giản dị , lối sống trong sạch ,lành mạnh.

+ Tôn trọng pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân.
- Thể chất, quốc phòng:
+ Có đủ sức khỏe để lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp.

+ Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác quốc phòng, sẵn sàng tham gia quân đội. 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
 Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Cao đẳng, người học làm việc ở các vị trí sau:


- Vận hành hệ thống cơ điện tử

- Gia công chi tiết cơ khí

- Lắp đặt thủy lực, khí nén trong hệ thống cơ điện tử

- Lắp đặt điện, điện tử trong hệ thống cơ điện tử

- Lắp đặt cơ khí trong hệ thống cơ điện tử

- Lập trình và giám sát hệ thống cơ điện tử

- Bảo trì hệ thống cơ điện tử

- Nâng cấp hệ thống cơ điện tử

- Thiết kế sản phẩm cơ điện tử

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 43
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 3000 giờ

- Khối lượng các môn học chung /đại cương:  435 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2565 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 787 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1642 giờ; Kiểm tra, thi: 136 giờ.
- Thời gian khóa học: 36 Tháng

3. Nội dung chương trình

	Mã MH,MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số tín chỉ
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	   LT
	TH
	KT

	I
	Các môn học chung
	 12
	435
	152
	261
	22

	MH 01
	Chính trị 
	 2
	75
	36
	35
	4

	MH 02
	Pháp luât
	 1
	30
	18
	10
	2

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	 2
	60
	5
	51
	4

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	2 
	75
	36
	35
	4

	MH 05
	Tin học
	 2
	75
	15
	58
	2

	MH 06
	Ngoại ngữ (Anh văn)
	2 
	120
	42
	72
	6

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề 
	100
	2565
	787
	1642
	136

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	26
	495
	232
	226
	37

	MH 07
	Vẽ kỹ thuật cơ khí 
	3
	45
	25
	16
	4

	MĐ 08
	Autocad
	2
	60
	18
	36
	6

	MH 09
	Dung sai 
	3
	45
	30
	12
	3

	MH 10
	Vật liệu công nghiệp 
	2
	30
	20
	7
	3

	MH 11
	Cơ học ứng dụng 
	3
	45
	31
	11
	3

	MH 12
	Kỹ thuật điện
	2
	30
	22
	7
	1

	MH 13
	Vẽ kỹ thuật điện
	2
	30
	10
	18
	2

	MH 14
	An toàn lao động 
	2
	30
	16
	10
	4

	MĐ 15
	Đo lường điện, điện tử 
	2
	60
	20
	36
	4

	MĐ 16
	Vẽ và Thiết kế cơ khí
	3
	90
	20
	66
	4

	MH 17
	Tổ chức và Quản lý sản xuất 
	2
	30
	20
	7
	3

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	74
	2115
	555
	1416
	99

	MH 18
	Anh văn chuyên ngành (Cơ điện tử)
	4
	60
	24
	33
	3

	MH 19
	Nhập môn cơ điện tử 
	2
	30
	25
	2
	3

	MĐ 20
	Điện cơ bản 
	2
	60
	13
	42
	5

	MĐ 21
	Điện tử cơ bản 
	2
	60
	18
	40
	2

	MH 22
	Kỹ thuật gia công cơ khí 
	3
	45
	20
	23
	2

	MĐ 23
	Gia công nguội cơ bản 
	2
	60
	12
	44
	4

	MĐ 24
	Điện tử công suất
	2
	60
	20
	37
	3

	MĐ 25
	Truyền động điện 
	3
	90
	30
	56
	4

	MĐ 26
	Gia công trên máy tiện vạn năng 
	3
	90
	20
	66
	4

	MĐ 27
	Gia công trên máy phay vạn năng 
	3
	90
	19
	67
	4

	MH 28
	Máy và lập trình CNC
	4
	60
	30
	27
	3

	MĐ 29
	Tiện CNC cơ bản
	2
	60
	25
	32
	3

	MĐ 30
	Phay CNC cơ bản
	2
	60
	25
	32
	3

	MĐ 31
	Tháo lắp các cụm máy công cụ 
	2
	60
	12
	44
	4

	MĐ 32
	Kỹ thuật cảm biến 
	2
	60
	20
	37
	3

	MH 33
	Kỹ thuật điều khiển tự động 
	2
	30
	16
	12
	2

	MĐ 34
	SERVO Điện - Thuỷ khí 
	2
	60
	21
	36
	3

	MĐ 35
	Lập trình PLC 
	3
	90
	25
	60
	5

	MĐ 36
	Điều khiển khí nén 
	3
	90
	20
	65
	5

	MĐ 37
	Điều khiển thuỷ lực
	2
	60
	18
	38
	4

	MĐ 38
	Rô bốt công nghiệp 
	2
	60
	23
	34
	3

	MĐ 39
	Điều khiển hệ thống cơ điện tử sử dụng PLC 
	4
	120
	30
	82
	8

	MĐ 40
	Điều khiển hệ thống cơ điện tử sử dụng Vi điều khiển 
	3
	90
	24
	61
	5

	MĐ 41
	Lắp đặt, vận hành  hệ thống cơ điện tử 
	5
	150
	40
	105
	5

	MĐ 42
	Đồ án Cơ điện tử
	2
	60
	12
	45
	3

	MĐ 43
	Thực tập tốt nghiệp
	8
	360
	6
	348
	6

	 
	TỔNG CỘNG (quy ra tiết)   
	112
	3000
	939
	1903
	158
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